Nhóm công tác:  5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo (9 tiêu chí)
Tiêu chí 4.2: Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

Hàng năm nhà trường có thực hiện thống kê về người tốt nghiệp và tình hình có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo 

Hàng năm sau khóa thi tốt nghiệp nhà trường đã thực hiện tốt công tác thống kê về người tốt nghiệp. 
Các số liệu thống kê về người tốt nghiệp đã được thể hiện trong các báo cáo sau:

- Sơ kết học kỳ 1 [H4.4.2.1 – 5 BC sơ kết HK1 từng năm];
- Các báo cáo tổng kết năm học [H4.4.2.2 – 5 BC tổng kết năm học] (phụ lục 5) cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

- Các báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (biểu số 4a) [H4.4.2.3
- Số liệu thống kê kết quả tốt nghiệp của các bậc, hệ đào tạo trong 5 năm qua [H4.4.2.11 –Bảng phân tích thống kê]:

Tỷ lệ học sinh sinh viên đạt tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên của trường là 20%, trung bình khá là 60% và trung bình là 20%
Đối với bậc cao đẳng kỹ thuật : Các ngành có số sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên đạt chỉ tiêu đề ra (15%) là:

- Ngành Công nghệ May chiếm 78%;
- Ngành Công nghệ Thông tin chiếm 22%;
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử chiếm 19%;
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí chiếm tỷ lệ 17%;
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt chiếm tỷ lệ 16%.
Các ngành có số sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trở lên chưa đạt chỉ tiêu đề ra  (15%) là ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô chiếm tỷ lệ 11,4%.

Đối với bậc TCCN chỉ có năm 2013 không đạt chỉ tiêu khá giỏi đề ra (20%) (khóa 2011TCCN chỉ đạt tỷ lệ 17%), còn các năm còn lại đều vượt chỉ tiêu.

Về số liệu thống kê hiệu suất đào tạo[H4.4.2.12 –Bảng phân tích hiệu suất đào tạo]

Tỷ lệ tốt nghiệp so với số lượng tuyển vào đối với bậc CĐKT chỉ đạt 64,5%, trong đó:
- Ngành Công nghệ May đạt 84,8%;
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô đạt 71,8%;
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử chuyên ngành Điện đạt 65,7%;
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử chuyên ngành Điện tử đạt 61,7%;
- Ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành Mạng máy tính đạt 56,6%;
- Ngành Công nghệ thông tin chuyên ngành Công nghệ phần mềm đạt 56,1%;
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt đạt 58,7%.
Đối với bậc TCCN hiệu suất đào tạo còn thấp hơn, toàn trường chỉ đạt 37,6%, chỉ có chuyên ngành Kỹ thuật May đạt 61%, còn lại đều nhỏ hơn 50%, thậm chí có 2 ngành (Lập trình và Quản trị mạng máy tính) đạt thấp hơn 26%.

Theo số liệu thống kê trong 5 năm qua nhà trường đã công nhận tốt nghiệp cho 6445 sinh viên bậc CĐKT, 1613 học sinh TCCN và 2421 học viên ngắn hạn.
Hàng năm, Trường đều xây dựng kế hoạch để tìm hiểu, thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường [H4.4.2.13 – các kế hoạch].

 Để thu thập số liệu thống kê tình trạng việc làm của HSSV,  nhà trường đã tổ chức khảo sát thông tin việc làm đối với sinh viên đã tốt nghiệp vào dịp Lễ tốt nghiệp khóa học bằng phiếu khảo sát [H4.4.2.14 – mẫu phiếu].

Theo số liệu thống kê của phòng TTGD-CTSV thì tỷ lệ có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp của bậc CĐKT là 78%, của bậc TCCN là 95%; trong đó làm trái ngành nghề đào tạo của bậc CĐKT là 12%, của bậc TCCN là 20% [H4.4.2.15 – Tkê việc làm].

Để tạo điều kiện cho HSSV có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, từ năm 2010 nhà trường đã xây dựng trang web giới thiệu việc làm cho HSSV tại địa chỉ http://vieclam.ltt.edu.vn/lytc/vieclam/. Trên trang web này HSSV có thể lựa chọn doanh nghiệp có  việc làm phù hợp với sở trường và nơi cư trú của mình. Nhà trường phân công bộ phận chuyên trách vừa quản lý trang web trên, vừa giới thiệu việc làm trực tiếp cho HSSV, vừa điều tra định kỳ về tình hình việc làm của học sinh, sinh viên
sau khi tốt nghiệp thông qua địa chỉ email và điện thoại của HSSV.
Số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp của trường  được công khai

Số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp của trường được công khai trên báo cáo công khai giáo dục hằng năm của nhà trường [H4.4.2.4] cũng như công bố trên trang web ltt.edu.vn/Công khai giáo dục của trường [H4.4.2.5 – biểu mẫu 21].
Vào học kỳ cuối của khóa đào tạo, nhà trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp [H4.4.2.6 – các QĐ]. Hội đồng có nhiệm vụ xét điều kiện tốt nghiệp, tổ chức thi, xét công nhận và xếp loại tốt nghiệp [H4.4.2.7 – các QĐ công nhận tốt nghiệp].Sau đó Trường công bố kết quả phân loại tốt nghiệp theo hạng và chuyên ngành đào tạo trên các bảng thông tin [H4.4.2.8 – các bảng thống kê kết quả tốt nghiệp các khóa], trên website tại địa chỉ http://www.ltt.edu.vn [H4.4.2.9 – thông báo], trong báo cáo tốt nghiệp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định [H4.4.2.10 – các BC]
Số liệu thống kê hàng năm về người có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo được công khai
Số liệu thống kê hàng năm về người có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo  được công bố tới các đơn vị trong trường, được báo cáo với Bộ Giáo dục và  Đào tạo,  Sở Giáo dục và Đào tạo  nhưng chưa được đưa lên website nhà trường.
Tác động của việc công khai số liệu thống kê hàng năm vào việc nâng cao chất lượng của trường
Số liệu thống kê hàng năm được gửi cho các khoa chuyên môn, các phòng chức năng liên quan để có cơ sở nghiên cứu điều chỉnh quá trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu xã hội.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy
Nhà trường đã thực hiện khảo sát tình trạng việc làm của SV tốt nghiệp và xây dựng trang web giới thiệu việc làm; đã thực hiện tốt công tác thống kê và công khai số liệu thống kê hằng năm về HSSV tốt nghiệp trên trang web của Trường, trong các báo cáo của Hiệu trưởng.
Nhà trường đã tổ chức được nhiều hình thức thu thập thông tin việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Tác động của công tác thống kê hàng năm đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy chưa cao. Một số  khoa chuyên môn chưa thực sự quan tâm tới việc điều chỉnh quá trình giảng dạy phù hợp giúp HSSV ra trường tìm được việc làm theo đúng ngành nghề được đào tạo.
Trên Website nhà trường đã công bố số liệu hàng năm về số lượng HSSV tốt nghiệp nhưng chưa có số liệu cụ thể người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau tốt nghiệp.
4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
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5. Tự đánh giá:

Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây:

	Đạt
	Chưa đạt

	X
	


* Nếu chưa đạt thì chỉ ra đã đạt được khoảng bao nhiêu % của yêu cầu, lý do.

* Trường hợp không đánh giá được cần ghi rõ lý do: Không có minh chứng hoặc tiêu chí không phù hợp, hoặc lý do khác


  
Người báo cáo 


(Ký, ghi rõ họ và tên)
